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 BÁO CÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi  

ngân sách nhà nước năm 2025 

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ ; 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách năm 2025 như sau. 

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2025 

1. Nội dung công khai 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2025 theo 

biểu mẫu số 03 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 

9 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

2. Hình thức công khai 

Đăng trên Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Phòng https://vienkiemsathaiphong.gov.vn 

3. Thời điểm công khai: Ngày 12/02/2026 

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà 

nước năm 2025  

1. Tổng dự toán được sử dụng trong năm 2025: 80.210.226.085 đồng, gồm: 

1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 49.488.053.700 đồng 

1.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 30.219.572.385 đồng, trong đó: 

https://vienkiemsathaiphong.gov.vn/


 
 

+ Kinh phí quỹ tiền thưởng cho biên chế năm 2025: 1.990.700.000 đồng 

+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động vụ đặc thù: 745.000.000 đồng 

+ Kinh phí tạm giam, tạm giữ: 250.000.000 đồng 

+ Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng: 133.948.000 đồng 

+ Kinh phí may sắm trang phục: 2.295.900.000.000 đồng 

+ KP sửa chữa, bảo trì trụ sở: 6.650.000.000 đồng 

+ KP mua sắm thiết bị theo Đề án: 2.112.000.000 đồng 

+ Kinh phí vận chuyển: 281.200.000 đồng 

+ Kinh phí hỗ trợ công nghệ thông tin: 67.500.000 đồng 

+ Kinh phí theo Nghị định 178: 15.693.324.385 đồng 

1.3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 502.600.000 đồng 

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách 

Tổng kinh phí đã sử dụng năm 2025: 78.969.615.286 đồng đạt 98,5% so với dự 

toán, trong đó: 

2.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đã sử dụng năm 2025: 48.256.952.671 

đồng đạt 97,5% so với dự toán 

2.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ đã sử dụng năm 2025: 

30.210.062.615 đồng đạt 99.9% so với dự toán 

+ Kinh phí quỹ tiền thưởng cho biên chế năm 2025: 1.990.700.000 đồng 

+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động vụ đặc thù: 745.000.000 đồng 

+Kinh phí giam giữ cải tạo: 250.000.000 đồng 

+ Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng: 133.948.000 đồng 

+ Kinh phí may sắm trang phục: 2.294.402.230 đồng 

+ KP sửa chữa, bảo trì trụ sở: 6.645.058.000 đồng 

+ KP mua sắm thiết bị theo Đề án: 2.108.930.000 đồng 

+ Kinh phí vận chuyển: 281.200.000 đồng 

+ Kinh phí hỗ trợ công nghệ thông tin: 67.500.000 đồng 

+ Kinh phí theo Nghị định 178: 15.693.324.385 đồng 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 502.600.000 đồng 

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ đã sử dụng năm 2025: 502.600.000 

đồng đạt 100% so với dự toán. 



 
 

3. Dự toán ngân sách còn lại đến hết năm 2025: 1.240.610.799 đồng, gồm: 

 3.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 1.231.101.029 đồng 

3.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 9.509.770 đồng, trong đó: 

+ KP sửa chữa trụ sở: 4.942.000 đồng 

+ KP mua sắm thiết bị theo Đề án: 3.070.000 đồng 

+ KP trang phục: 1.497.770 đồng 

3.3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 0 đồng. 

Nơi nhận: 
- Cục 3-VKSND tối cao (để b/c); 

- Đ/c Viện trưởng VKSND TP (để b/c); 

- Trang tin TT điện tử VKSHP; 

- Lưu: VT, kế toán. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Mạnh Vỹ 
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